
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________                                    _____________________ 

             Số: 256 / TB-PĐT TP Hồ Chí Minh, ngày 16.tháng 12 năm 2014 

THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức học kỳ 2  năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 8, hệ CĐ chính quy. 

Ban chủ nhiệm khoa và Phòng đào tạo tổ chức học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 8, 

hệ CĐ chính quy cho các ngành vào thời gian bắt đầu từ ngày 22/12/2014 với các môn học theo 

bảng dưới đây.  

Danh mục các môn học khối ngành 

A. CƠ SỞ QUẬN 12: 

1 Ngành Quản Trị Kinh Doanh - 08 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Pháp luật kinh tế 3 Th.S Trần Thị Tuyết Oanh  

2 Toán cao cấp 3 Th.S Bùi Đức Nam  

3 Nguyên lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền  

4 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 CH Nguyễn Thanh Toàn  

5 Quản trị nhân sự 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 2LT, 1TH 

6 Anh văn 1 4 Khoa ngoại ngữ  

7 Kinh tế vĩ mô 2 Khoa Quản trị kinh doanh  

 

2 Ngành Tài Chính Ngân Hàng -08  

STT Tên môn học 

TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển  

2 Toán cao cấp 3 Th.S Bùi Đức Nam  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CN Nguyễn Đình Tứ  

4 Anh văn 1 4 Khoa ngoại ngữ  

5 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 CH Nguyễn Thanh Toàn  

6 Nghiệp vụ ngân hàng 3 ThS Nguyễn Xuân Nhật  

7 Pháp luật kinh tế 3 Th.S Trần Thị Tuyết Oanh  

 

 

 

 

 



 

 

3 Ngành Kế Toán - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
22 

1 Anh văn 1 4 Khoa ngoại ngữ  

2 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển  

3 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh  

4 Pháp luật kinh tế 3 Th.S Trần Thị Tuyết Oanh  

5 Toán cao cấp 3 Th.S Bùi Đức Nam  

6 Kế toán tài chính A1  4 Th.S Nguyễn Thu Hiền  

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CH Nguyễn Đình Tứ  

 

4 Ngành Quản Trị Văn Phòng - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Xã hội học 2 Khoa Quản Trị Văn Phòng  

2 Nghiệp vụ lễ tân 2 Th.S Nguyễn Thu Thảo  

3 Nghiệp vụ kế toán  3 Th.S Nguyễn Thu Hiền  

4 Tâm lý học quản lý 2 TS Hồ Thiện Thông Minh  

5 Những NLCB CN Mac-Lenin 5 ThS Trương Hải Thi  

6 Anh văn 1  4 Khoa Ngoại ngữ  

7 Toán ứng dụng  3 Th.S Bùi Đức Nam  

 

5 Ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
18 

1 Mạng máy tính nâng cao 4 Khoa Truyền Thông và Mạng Máy Tính 3LT, 1TH 

2 Anh văn 1 4 Khoa Ngoại ngữ  

3 Toán cao cấp 3 Th. S Bùi Đức Nam  

4 
Mạng máy tính căn bản 4 Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh 

3LT, 1TH 

5 
Mạng không dây 3 Khoa Truyền Thông và Mạng Máy Tính 

2LT, 1TH 

 

6 Ngành Lập Trình Ứng Dụng - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
17 

1 Anh văn 1 4 Khoa Ngoại ngữ  

2 Toán cao cấp 3 Th. S Bùi Đức Nam  

3 Phân tích thiết kế HTTT 4 CN Phan Công Phước 3LT, 1TH 

4 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 Th.S Trương Bá Vĩnh 

2LT, 1TH 

5 
Lập trình hướng đối tượng 3 ThS Dương Công Hiếu 

2LT, 1TH 



 

 

 

7 Ngành Thiết Kế Đồ Họa - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
14 

1 Cơ sở thiết kế đồ họa 3 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT, 2TH 

2 Nguyên lý thiết kế đồ họa 3 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT, 2TH 

3 Cách điệu chữ 2 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT,1TH 

4 
Indesign 

2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 2TH 

5 
Kỹ thuật in 

2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 1LT,1TH 

6 
Kỹ thuật nhiếp ảnh 

2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 1LT,1TH 

 

8 Ngành Tiếng Anh - 08 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Speaking 2 4 Mr. Carl Ewing  

2 Grammar 2 3 Khoa Ngoại Ngữ  

3 Listening 2 3 Khoa Ngoại Ngữ  

4 Reading 1 3 Khoa Ngoại Ngữ  

5 
Practical English Phonetics 1 

(Ngữ âm thực hành 1) 
3 Khoa Ngoại Ngữ  

6 
Những NLCB của CN Mác 

Lênin 
5 Th.S Trương Hải Thi  

 

9 Ngành Điều Dưỡng - 08 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
20 

1 Xác suất thống kê Y học 2 ThS Đoàn Ngọc Hân  

2 Hóa sinh 2 Khoa điều dưỡng  

3 Lý thuyết điều dưỡng cơ sở 1 2 ThS Hồ Thị Nga  

4 Thực hành điều dưỡng cơ sở 1 1 ThS Hồ Thị Nga 1TH 

5 Sinh lý bệnh 2 TS Phan Ngọc Tiến  

6 Dược lý 2 TS Phùng Quốc Đại  

7 
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mac Lênin 
5 Tổ bộ môn chính trị  

8 Ngoại Ngữ I 4 Khoa Ngoại ngữ  

 

 

 



 

 

 

 

10 Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí - 08 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
20 

1 Vật lý đại cương 3 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí  

2 Anh văn 1 4 Khoa Ngoại Ngữ  

3 Vẽ kỹ thuật 1 3 Th.S Diệp Lâm Kha Tùng  

4 Tin học cơ sở 4 Tổ bộ môn Tin học  

5 Vật liệu học 2 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí  

6 Công nghệ kim loại 2 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí  

7 TT nguội 2 KS Nguyễn Tiến Dũng 2TH 

 

11 Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô - 08 

 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Toán cao cấp 1 3 ThS Bùi Đức Nam  

2 Tin học cơ sở 4 Tổ bộ môn tin học  

3 KT Điện – Điện tử 3 ThS Đặng Thái Sơn  

4 Vẽ kỹ thuật 1  3 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  

5 Dung sai- kỹ thuật đo 3 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  

6 Anh Văn 1 4 Khoa Ngoại ngữ  

7 Thực tập kỹ thuật lái xe 1 ThS Võ Đắc Thịnh 1 TH 

 

12 Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử - 08 

 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
17 

1 Toán cao cấp 1 3 ThS Bùi Đức Nam  

2 Kỹ thuật số 2 ThS Tạ Minh Cường  

3 Anh văn 1 4 Khoa Ngoại ngữ  

4 TT Điện tử cơ bản 2 KS Trần Trọng Khanh   2TH 

5 Vật liệu điện-điện tử 2 KS Trần Thị Lệ  

6 Thực tập điện 2 ThS Phạm Quốc Tiến  2TH 

7 Hệ thống điều khiển tự động 2 ThS Phạm Quốc Tiến  

 

 



 TL. HIỆU TRƯỞNG 

   PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 

  

                (Đã ký)                   
 

 

  

 Th.S PHAN THỊ THANH HƯƠNG 


